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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ Y TẾ 

 

Số:           /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Ngãi, ngày        tháng 6 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt danh mục chi tiết, dự toán mua sắm trang thiết  

bị phục vụ công tác giảng dạy theo Chương trình mục tiêu Giáo  

dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2021 của  

Trường Cao Đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm   

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI  

 

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Quảng Ngãi; 

 Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  

 Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 

động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp; 

 Căn cứ Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập 

trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

 Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục 

tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2021; 

 Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-SYT ngày 11/2/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Quảng Ngãi về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục 

nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2021; 

 Căn cứ Công văn số 1240/TB-STC ngày 20/5/2020 của Sở Tài chính 

Quảng Ngãi về việc dự toán mua sắm trang thiết bị y tế của Trung tâm Y tế 

huyện Tư Nghĩa và của ngành Y tế; 

 Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm tại 

Tờ trình số 659/TTr-CĐYT ngày 15/6/2022 về việc xin phê duyệt danh mục chi 

tiết, dự toán mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy theo Chương 

trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2021; 

hồ sơ mua sắm và 03 báo giá kèm theo; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Phê duyệt danh mục chi tiết, dự toán mua sắm trang thiết bị phục 

vụ công tác giảng dạy theo Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc 

làm và An toàn lao động năm 2021 của Trường Cao Đẳng Y tế Đặng Thùy 

Trâm, với nội dung sau: 

 1. Danh mục chi tiết, dự toán mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác 

giảng dạy theo Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An 

toàn lao động năm 2021 của Trường Cao Đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, với 09 

chủng loại thiết bị, tổng dự toán: 951.800.000 đồng (Chín trăm năm mươi mốt 

triệu, tám trăm nghìn đồng). Chi tiết cụ thể của từng đơn vị theo Phụ lục 01, Phụ 

lục 02 đính kèm. 

(Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, bốc xếp, lắp đặt, 

hướng dẫn sử dụng, bảo hành và các chi phí khác có liên quan; giá này là giá 

tạm tính và sẽ chuẩn xác theo kết quả trúng thầu và thanh, quyết toán theo quy 

định).  

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước tại Quyết định số 128/QĐ-UBND 

ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ kinh phí 

thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn 

lao động năm 2021.  

Điều 2. Căn cứ danh mục chi tiết, dự toán mua sắm được phê duyệt tại 

Điều 1 và nguồn vốn ngân sách được giao, Trường Cao Đẳng Y tế Đặng Thùy 

Trâm lập đầy đủ thủ tục xin phê duyệt chủ trương (kế hoạch) mua sắm hàng hóa 

theo quy định gửi về Sở Y tế xem xét, quyết định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. 

 Điều 4. Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Sở Y 

tế; Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm tỉnh Quảng Ngãi và 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:   
- Như Điều 4;  

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC(ncn07).                     

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
  

 

 

 

Phạm Minh Đức 
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PHỤ LỤC 1 

 (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SYT ngày       /6/2022 của Sở Y tế) 

 

TT   Tên thiết bị   
 Đơn vị 

tính  

 Số 

lượng  
 Đơn giá   Thành tiền  

 Tính năng, kỹ 

thuật của trang 

thiết bị  

 Ghi chú  

1 Máy photocopy   Cái 2 56.000.000 112.000.000 

Có Phụ lục 2 tính 

năng kỹ thuật 

đính kèm 

  

2 Máy tính xách tay   Cái 4 15.000.000 60.000.000   

3 Máy vi tính để bàn   Bộ 40 14.800.000 592.000.000   

4 Bộ bàn ghế máy vi tính Bộ 40 1.700.000 68.000.000   

5 

Hệ thống Camera (gồm: Camera IP 

hồng ngoại 2.0 Megapixel; Đầu ghi 

hình camera IP 16 kênh) 

Bộ 01 21.400.000 21.400.000 

 

6 Bàn giáo viên Cái 1 4.000.000 4.000.000   

7 Máy chủ Cái 1 55.000.000 55.000.000   

8 Smart Tivi 55 inch + giá treo Cái 1 15.000.000 15.000.000   

9 Hệ thống mạng 
Hệ 

thống 
1 24.400.000 24.400.000 

  

   Tổng cộng:        951.800.000     
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PHỤ LỤC 2 

 (kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SYT ngày         /6/2022 của Sở Y tế) 

 

TT Tên thiết bị Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

1 Máy Photocopy   

Độ phân giải Scan 100 x 100 dpi, 200 x 200dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi đặt sẵn dễ 

dàng lựa chọn với màn hình cảm ứng 

Định dạng file TIFF, PDF,JPEG,XPS 

Kích thước≥ 620 x 614 x 830 mm 

Cân nặng (khoảng)≥ 49kg 

-Tốc độ in/copy laser/ in mạng: 31tờ/phút 

-Máy sao chụp/ in ấn/ 2 mặt khổ A3, Scan màu qua cổng USB  

- khổ giấy sao chụp: A3-A6 

- Màn hình hiển thị giao diện tiếng Việt 

- Giao diện: 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0 

- Bộ nhớ 448MB 

- Tỷ lệ phóng to thu nhỏ 25%~400% 

- Độ phân giải in/copy: 600x600dpi  

- Khay chứa giấy >= 2100 tờ 

- Sao chụp liên tục: 999 bản chụp/lần lệnh. 

- Thời gian khởi động máy: 25 giây 

- Bản chụp đầu tiên 6,4 giây 

- Khả năng in/copy lên đến 20,000 bản/tháng 

- Trọng lượng: 27.4 kg 

- Kích thước: 599x612x511mm 

- Chức năng tự động đảo mặt Bản sao/in hai mặt (Duplex) 

tự động chia Bộ & sắp xếp Bản sao điện tử 

-Tự động chọn khổ giấy, khay giấy 

- Chế độ tiết kiệm điện & mực 

- Hệ thống tái sử dụng mực thải 

- Hệ thống lấy giấy hiệu suất cao, giảm tối đa vấn đề kẹt giấy 
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- Bộ phận nạp & đảo Bản gốc tự động : AR-RP11N 
 

2 Máy tính xách tay     (Core™ i3-1115G4 |4GB/256GB/Intel UHD/15.6-inch FHD/Win 11/Office HS 2021/Đen) 

3 Máy vi tính để bàn   

- Bo mạch chủ (Mainboard): 

Chipset Intel H610 Express LGA1700 S/p Intel Core i7 + i5 + i3, 6 x DIMM DDR4 

3200/3000/2933/2800/2666MHz support Intel(R) XMP, VGA & Sound 08 Channel & 

Intel®LANGUARDGigabit onboard, 3 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot, 1 x PCI slot, 1 x Parallel connector, 1 

x D-Sub Port, 1 x DVI-D port, 2 xHDMI port, 1 x Display port, 2 x COM (1 x COM port at back 

panel, 1 x COM connector ), 12 USB (4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel (included 1 Type C), 8 x 

USB 2.0 (6 at midboard, 2 x USB 2.0 port at rear panel), 1 x M.2 2280, 2260, 2242 (both SATA & x2 

PCIE mode); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports, 1 x SPDIF out connector, 1 x Chassis intrusion header, 1 x 

TPM header. integrated CSM_Coporate Stable Modelsoftware (đồng bộ thương hiệu) 

- Bộ vi xử lý (CPU): Intel® Core™ i3 12100 Processor (3.30Ghz Max Turbo 4.30GHz /12MB Intel® 

SmartCache/4C/8T) 

Tích hợp tính năng bảo mật (Security): 

1.Khoá/mở thùng máy bằng KHÓA điện tử thông qua phần mềm điều khiển trên máy tính. 

2.Hiển thị trạng thái khóa/mở bằng đèn LED điện tử; Gửi email cảnh báo cho Admin khi KHOÁ 

điện tử khoá/mở 

3.Xác định vị trí cụ thể máy tính từ xa khi KHOÁ điện tử thay đổi trạng thái; Thiết lập mật khẩu từ 

xa qua email. 

4.Khoá/Mở thùng máy từ xa điều khiển qua máy chủ trung tâm. 

5.Giám sát phần cứng & phần mềm: Giám sát nhiệt độ hệ thống, quạt, điện áp và trạng thái phần 

cứng" 

Bộ nhớ Ram: DDR4 8GB bus 2666 

Ổ cứng (SSD): SSD 256GB SATA3 

Màn hình (Monitor): LED 21.5"" Widescreen (Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD), Cổng kết nối: 

VGA) (đồng bộ thương hiệu) 

Thùng máy và nguồn: mATX front USB & Audio With PSU 550W (đồng bộ thương hiệu) 

Chuột (Mouse): Optical Scroll (đồng bộ thương hiệu) 

Bàn phím (Keyboard): Standard (đồng bộ thương hiệu)" 
 

4 Bộ bàn ghế máy vi tính  

5 

Hệ thống Camera 

Đầu ghi hình camera IP 16 

kênh 

 

 
Camera IP hồng ngoại 2.0 

Megapixel VANTECH 

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.7 inch Progressive CMOS. 

- Chuẩn nén hình ảnh: H.265&H.264 dual-stream encoding. 



4 

VPH-302IP x 10 cái - Độ phân giải: 2.0 Megapixel (1920×1080). 

- Ống kính: 3.6mm/ 6mm fixed lens. 

- Tầm quan sát hồng ngoại: 30 mét. 

 

Đầu ghi hình camera IP 16 

kênh. 

 

- Độ phân giải: 2.0 Megapixel. 

- Chuẩn nén hình ảnh: H.264/ H.265. 

- Băng thông tối đa 32Mbps. 

- Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA. 

Ổ cứng chuyên dụng lưu trữ : 8Tb 

Dây cáp, dây điện, vật tư phụ và chi phí thi công trọn gói 

6 Bàn giáo viên  

7 Máy chủ 

11th Generation Intel Core i7-11700, 16 MB Cache, 8 Core, 2.5 GHz to 4.9 GHz / 32GB DDR4 

UDIMM non-ECC Memory / 2TB 7200rpm SATA 3.5" HDD/ 1TB SSD / 8x DVD+/-RW 9.5mm / 

Nvidia Quadro P620, 2GB, 4 mDP to DP adapter + HDMI 2.0 Port / Dell MS116 Wired Mouse Black 

+ Dell Wired Keyboard KB216 Black (English) / Win10  /3Yr Keep Your HD + 3Yr ProSupport/ 

19.5 inch 

8 Smart Tivi 55inch + giá treo 

Smart Tivi55 inch 4K 

Hệ điều hành 

webOS 5.0 

Ứng dụng phổ biến 

Clip TVFPT PlayNetflixNhaccuatuiYouTubeZing TV 

Công nghệ hình ảnh: 

4K HDR10 

Điều khiển bằng giọng nói 

Tìm kiếm giọng nói trên YouTube bằng tiếng Việt 

9 Hệ thống mạng 

Switch 24 port DGS-1024C x 2  

Router Wifi x1 

Vigor 2915 Dual WAN VPN Router x 1 

Cáp mạng  

Cáp điện 

Nẹp nhựa 

Tủ mạng 

Thi công hoàn thiện hệ thống mạng, đảm bảo thiết bị vận hành tốt. 
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